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Trong mưa bom bão đạn của chiến tranh, có hai đất nước đã từng tựa lưng nhau bên dãy Trường Sơn chống giặc ngoại xâm. Khi hòa bình được lập lại, cũng lại có hai đất nước cùng nhau hợp tác phát triển, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Việt Nam – Lào!
*****
Mối quan hệ đoàn kết Việt - Lào thật đặc biệt và cũng thật tốt đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có hai câu thơ đúc kết, ngắn gọn nhưng đầy đủ, tình nghĩa giữa Việt Nam và người anh em láng giềng - Lào.
Việt- Lào hai nước chúng ta
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.
Ngoài ra, đâu đó người Việt Nam ta vẫn vô cùng quen thuộc với những câu hát viết về chặng đường gian nan mà hai đất nước đã từng cùng nhau trải qua:
Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây …
…Từ nơi em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, như tình yêu nối lời vô tận, là Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn
(Trích Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây; 
Nhạc: Hoàng Hiệp; Lời: Phạm Tiến Duật)
hay như những vần thơ làm xao xuyến lòng người: 
[…] Vào tuần này bên ấy đã mùa khô 
Thoáng gió bấc làm lòng tôi chợt nhớ 
Suốt mười năm tôi đi giữa bụi bay bom nổ 
Mà bây giờ nỗi nhớ lại đầy hoa 

Những đoá ma-li, những đoá chăm-pa 
Những khuôn mặt hồng và mắt tròn đen thẳm 
Những lộng lẫy bành voi và váy hoa tươi thắm 
Những chùa chiền sông nước dịu hiền sao […]
(trích Đất nước Lào ơi một mùa khô lại đến 
– Phạm Tiến Duật)
Qua những câu thơ, lời hát đó, hình ảnh đất nước Lào thân thương đi vào tiềm thức người dân Việt một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. Những đóa Chăm-pa, những bành voi, những lễ hội sắc màu, những chùa chiền sông nước thanh bình … là những gì người ta nhớ nhất về văn hóa Lào; vừa quen, vừa lạ, mộc mạc chất phác nhưng đậm đà nghĩa tình.
*****
Khi nhắc đến Lào, người ta nghĩ ngay đến đất nước duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển. Tuy nhiên đổi lại, Lào có diện tích rừng rất lớn, chiếm 80-85% tổng diện tích và có hệ thống sông suối dày đặc, nơi ươm mầm những nền văn hóa cổ xưa. Lào cũng nằm ở nơi giao hội của hai nền văn minh vĩ đại và hùng mạnh nhất châu Á là Ấn Độ và Trung Hoa. Vì vậy, tuy địa hình và khí hậu khá khắc nghiệt, nhưng Lào lại có một nền văn hóa lâu đời và đậm đà bản sắc. 
Mặc dù công tác khảo cổ chưa được tiến hành một cách có hệ thống đầy đủ nhưng qua một số hiện vật đã khai quật được có thể khẳng định Lào là một địa bàn có con người tồn tại và phát triển qua các thời kỳ đồ đá, đồng, sắt. Nền văn hóa đó không ngừng bồi tụ, phát triển theo thời gian, một mặt mang những đặc trưng chung của văn hóa Đông Nam Á, mặt khác có rất nhiều nét riêng biệt. 
Trung tâm của nền văn hóa Lào chính là Phật giáo. Đạo Phật đã ăn sâu vào tiềm thức của người Lào tự bao đời. Người dân thấm nhuần những lời Phật dạy, kính trọng các bậc tăng ni, những vị sư sãi trong chùa, xem tu hành là một bước ngoặt quan trọng đối với mỗi thanh thiếu niên Lào (đặc biệt là nam giới). Chùa chiền được xây dựng khắp nơi. Cả nước có hơn 1400 ngôi chùa lớn nhỏ. Chùa là trung tâm văn hóa, thể hiện kiến trúc, nghệ thuật, thẩm mỹ, phản ánh trí sáng tạo của người Lào; là chất keo gắn kết những tộc người Lào: Lào lùm, Lào thơng, Lào xủng. Có thể nói, đạo Phật là linh hồn của văn hóa Lào, tạo nên nét khác biệt trong tư duy, thế giới quan của người Lào; phản ánh trong những phong tục, tập quán, công trình kiến trúc, nghệ thuật ở Lào. 
Vì tín ngưỡng của mình, người dân Lào tin rằng ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Vì thế cho nên họ hình thành nhân cách sống nhân hậu, vị tha, hiền hòa trong cư xử, sinh hoạt cộng đồng, không vội vã, bon chen. Họ quan niệm ở kiếp này cuộc sống chỉ là tạm bợ nên không cần bon chen, ganh đua. Khi người thân qua đời họ không than khóc, biểu hiện đau đớn mà cho rằng người chết được lên cõi Phật vĩnh hằng. Người Lào không quan trọng cuộc sống vật chất; nhà cửa không cần xây uy nghi, thường chỉ xây một trệch, một lầu, kể cả cơ quan công quyền. Họ rất gần gũi trong văn hóa và giao tiếp. Ngạn ngữ Lào có câu: “Nói hợp lòng thì xin ăn cho cũng chả tiếc, nói trái ý thì dẫu xin mua cũng chẳng bán”. Sự hài hòa giữa lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng là một nét đặc sắc trong triết lý nhân sinh người Lào.
Người Lào cũng rất thích ca múa và lễ hội. Lễ hội gắn với chùa chiền, chùa chiền gắn liền với làng bản, là nơi để mọi người gặp gỡ, vui chơi và múa hát. Cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á, lễ hội tại đất nước Lào cũng chia làm 2 phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ là phần nghi thức do chính con người đặt ra để giao cảm với thần linh và phần hội chủ yếu là vui chơi, giải trí. Tuy nhiên lễ hội ở Lào vẫn có bản sắc riêng của mình: âm nhạc của họ giàu âm điệu, mang đậm bản sắc dân tộc, có nhiều loại như “lăm, khắp, xõng, kạp”, và đặc biệt trong những lễ hội lớn không thể thiếu tiết mục múa với sự tham gia của mọi người từ người già, trẻ, gái, trai … Đặc sắc nhất có lẽ nên kể đến lễ buộc chỉ cổ tay: xu khoăn.  Đây là một phong tục đơn giản nhưng mang nhiều ý nghĩa: buộc chỉ cổ tay để gắn kết linh hồn với cơ thể, để cầu chúc điều tốt lành, thể hiện tình yêu thương giữa ông bà cha mẹ và con cháu, giữa chồng vợ, giữa hàng xóm láng giềng, hay đơn giản là biểu lộ tình cảm giữa gia chủ và khách. 
Ngoài ra, đất nước Lào cũng có nhiều công trình lịch sử văn hoá, có thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều cảnh quan kỳ thú như Thạt Luổng (Viêng Chăn), cố đô Luông Phra-băng (di sản văn hoá thế giới), chùa Vạtxixun (Luông pha băng), Núi phú Xỉ, Cánh Đồng Chum huyền bí (Xiêng Khoảng), thác Khôn, thác Quang Xi, Hang Thẳm tình...  Tất cả khiến người ta say mê một đất nước Lào hiền hòa, xinh đẹp với người dân luôn khát vọng về cuộc sống vô tư, thanh bình, sung túc.
*****
  Tuy nhiên, sau vẻ đẹp yên bình, hồn hậu, đất nước, nhân dân Lào cũng vô cùng anh dũng, quật cường khi phải đấu tranh cho độc lập và hòa bình. Đó lại là mặt khác trong văn hóa Lào, trong tính cách con người Lào.
Lịch sử nước Lào đầy những thăng trầm, gian khổ. Trước thế kỷ XIV nước Lào nằm dưới sự thống trị của Vương quốc Nam Chiếu. Trong nhiều thập kỷ tiếp theo, Lào nhiều lần phải chống các cuộc xâm lược của Miến Điện và Xiêm. Thế kỷ XIX, Lào lại bị sáp nhập vào Liên bang Đông Dương năm 1893 dưới sự cai trị của Pháp. Đến năm 1955, Vương quốc Lào bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, nằm dưới ách đô hộ của Mỹ, đồng thời phải trải qua nội chiến và một vài cuộc đảo chính. Tuy nhiên, cuối cùng nước Lào cũng có thể thành công giành lại độc lập, kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các bộ tộc Lào kéo dài suốt 197 năm. Ngày 02/12/1975, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được khai sinh, cuộc cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân Lào đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng. Đây là thành quả của cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ của nhân dân Lào. Bên trong con người Lào thuần chất có một ý chí bất khuất không gì có thể đánh ngã được. Đất nước Lào trải qua bao đau thương lại có thể đứng lên vững vàng, tinh thần đó không thế lực thù địch nào có thể bẻ gãy.
[…] Tôi nhớ Nam Lào bằng nỗi nhớ Trường Sơn 
Bấy nhiêu triệu tấn bom không sao thiêu cháy được 
Cây vẫn xanh cái màu xanh thuở trước 
Hai ngả Trường Sơn người vẫn cứ yêu nhau 

Chẳng kẻ nào ngăn cản được đâu 
Hễ đến mùa khô ong lại về hút mật 
Cây săng lẻ trẻ trung đầy sinh lực 
Đầu mùa khô này cành lá cứ xanh tươi […]
(trích Đất nước Lào ơi một mùa khô lại đến 
– Phạm Tiến Duật)
Và chiến tranh cũng qua đi, Lào kiên định đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác; chính sách hợp tác đa phương, đa dạng; tăng cường hợp tác mọi mặt với các nước bạn chiến lược XHCN. Trong đó, dĩ nhiên tình đoàn kết Việt- Lào cũng được thắt chặt toàn diện. Lào tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế. Tính đến 2012, Lào có quan hệ ngoại giao với 133 nước, đặt trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao tại 34 nước và vùng lãnh thổ, có mối quan hệ với hơn 100 Đảng chính trị trên thế giới. Đất nước Lào ngày nay không chỉ hiền hòa, xinh đẹp mà còn năng động và phát triển. Có thể thấy, nước Lào xưa có tinh thần cố kết dân tộc cao bao nhiêu thì nay cũng có tinh thần đoàn kết quốc tế cao bấy nhiêu.
*****
Nếu trong những ngày tháng yên bình, người ta chỉ thấy một nước Lào mộc mạc – hòa hiếu – nghĩa tình, con người Lào chất phác – vô tư – nhân hậu thì trong những năm tháng chiến tranh gian khổ người ta sẽ càng trân trọng hơn ý chí kiên cường, tinh thần đấu tranh bất khuất và lòng yêu nước, yêu tự do nồng nàn, sâu đậm của những con người ấy. Văn hóa Lào, nếu nói đơn giản có thể ví như đóa hoa Chăm-pa xinh đẹp, nhưng để hiểu được nó phải nhìn suốt chặng đường dựng và giữ nước của nhân dân Lào. Tình đoàn kết Việt – Lào được ươm mầm trong chiến tranh gian khổ và cũng nên được khai hoa, kết quả trong thời đại độc lập, tự do, hòa bình và tiến bộ này. Hiểu văn hóa Lào, cảm mến con người Lào là sợi dây buộc giúp Viêt Nam càng xích lại gần Lào hơn nữa. Thời đại mới, thách thức mới, hai nước Việt – Lào vẫn cần “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”
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